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A.  PHÂN MÔN LỊCH SỬ 
I. TRẮC NGHIỆM (3,5 điểm) 
1. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (1,5 điểm) 
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. Mỗi câu hỏi, học sinh chọn một phương án đúng bằng cách 
ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng 
Câu 1. Kinh tế của lãnh địa phong kiến Tây Âu có đặc điểm nổi bật  
 A. mỗi lãnh địa là một cơ sở kinh tế đóng kín, tự cấp tự túc. 
 B. mỗi lãnh địa có quân đội, luật pháp, toà án riêng,… 
 C. trong lãnh địa có sự phân công lao động giữa nông nghiệp và thủ công nghiệp. 
 D. thường xuyên có sự trao đổi hàng hoá với bên ngoài lãnh địa. 
Câu 2. Hai giai cấp mới nào sau đây được hình thành ở Tây Âu  từ thế kỉ V?  
 A. Địa chủ phong kiến và nông dân                             C. Lãnh chúa phong kiến và nô lệ     
 B. Địa chủ phong kiến và nông nô                               D. Lãnh chúa phong kiến và nông nô      
Câu 3. Nguyên nhân nào dẫn đến sự xuất hiện các thành thị trung đại?  
 A. Nhà vua ra lệnh lập các thành thị.                           C. Nông nô lập ra các thành thị. 
 B. Sản xuất bị đình đốn.                                               D. Sản xuất phát triển. 
Câu 4. Vì sao sự xuất hiện của các thành thị trung đại lại thúc đẩy sự xác lập chế độ phong kiến 
tập quyền ở châu Âu?   
  A. Yêu cầu thống nhất thị trường dân tộc để sản xuất, buôn bán thuận lợi 
  B. Yêu cầu lực lượng nhân công lớn cho sản xuất 
  C. Yêu cầu xác lập quyền lực tầng lớp thương nhân 
  D. Yêu cầu xác lập vai trò của nhà vua chuyên chế 
Câu 5. Các cuộc phát kiến địa lý do tầng lớp nào tiến hành?  
  A. Thương nhân, quý tộc                                                C. Vua quan, quý tộc 
  B. Quý tộc, tăng lữ                                                          D. Tướng lĩnh quân đội 
Câu 6. Những quốc gia nào đóng vai trò tiên phong trong các cuộc phát kiến địa lý 
  A. Mĩ, Anh                                                                       C. Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha 
  B. Ý, Bồ Đào Nha                                                            D. Anh, Pháp 
2. Trắc nghiệm đúng sai (2 điểm) 
    Trong mỗi ý a) b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng (Đ) hoặc sai (S) bằng cách ghi lại chữ 
Đ với ý đúng, chữ S với ý sai 
 Câu 1. Đọc tư liệu sau:  
      “ Từ thế kỉ XIV đến thế kỉ XVI, phong trào Phục hưng nổ ra ở nhiều nước châu Âu. Đây là 
phong trào đấu tranh trên lĩnh vực văn hóa – tư tưởng nhằm giải phóng con người khỏi sự ràng 
buộc của Giáo hội trung cổ, đề cao giá trị, tài năng và khả năng sáng tạo của con người.” 
                         (SGK Lịch sử & Địa lí 7 – Kết nối tri thức, trang 20, NXB Giáo dục Việt Nam) 
a/  Phong trào văn hóa Phục hưng ra đời và phát triển mạnh mẽ một phần nhờ vào sự trỗi dậy của 
một tầng lớp tư sản giàu có ở châu Âu, tầng lớp này mong muốn có vị thế xã hội tương xứng với 
sức mạnh kinh tế của họ. 
b/ Từ thế kỉ XIV đến thế kỉ XVI, phong trào văn hóa Phục hưng diễn ra mạnh mẽ ở châu Á, châu 
Phi và châu Mĩ. 
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c/ Nội dung cơ bản của phong trào văn hóa Phục hưng là đề cao con người, chống lại giáo lí khắt 
khe của Giáo hội. 
d/ Nhiều thành tựu văn hóa, khoa học, nghệ thuật thời Phục hưng đã ảnh hưởng sâu sắc đến nền 
văn minh nhân loại. Phong trào này không chỉ là cuộc “ tái sinh” của các giá trị cổ đại mà còn tạo 
ra những tiến bộ vượt bậc về tư tưởng, khoa học và nghệ thuật góp phần mở đường cho thời kì 
cận đại. 
Câu 2. Đọc tư liệu sau : 
        “ Sự suy thoái của Giáo hội Thiên chúa giáo, cùng với sự phát triển của tư tưởng tự do, đã 
dẫn đến phong trào Cải cách tôn giáo vào thế kỉ XVI. Những nhà cải cách như Martin Luther, 
Calvin,… kêu gọi cải tổ giáo lí, khôi phục đức tin chân chính và chống lại đặc quyền, đặc lợi của 
Giáo hoàng.” 
                        (SGK Lịch sử & Địa lí 7 – Kết nối tri thức, trang 22, NXB Giáo dục Việt Nam) 
a/ Cải cách tôn giáo làm tăng thêm quyền lực và sự thống trị của Giáo hoàng. 
b/ Phong trào Cải cách tôn giáo góp phần thúc đẩy tư tưởng tự do và tinh thần dân chủ ở châu Âu 
c/ Mục đích của phong trào Cải cách tôn giáo vào thế kỉ XVI nổ ra nhằm mục tiêu là khôi phục 
niềm tin tôn giáo chân chính. 
d/ Sự kiện Martin Luther công bố 95 Luận đề chỉ trích mạnh mẽ giáo hội đã mở đầu phong trào 
Cải cách tôn giáo ở châu Âu. 
II. TỰ LUẬN (1,5 điểm) 
Câu 1 (1 điểm): Giới thiệu nét chính về hành trình của một số cuộc phát kiến địa lí lớn trên thế 
giới. 
Câu 2 (0,5 điểm): Phong trào văn hóa Phục hưng ở thế kỷ XVI đã đề cao tinh thần tự do sáng 
tạo và giá trị con người. Em hãy nêu hai việc làm cụ thể của người học sinh để thể hiện và phát 
huy tinh thần ấy trong học tập và cuộc sống. 

B.  PHÂN MÔN ĐỊA LÍ 
I. TRẮC NGHIỆM (3,5 điểm) 
1. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (1,5 điểm) 
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. Mỗi câu hỏi, học sinh chọn một phương án đúng bằng cách 
ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng 

Câu 1: Địa hình châu Âu chủ yếu 
A. hoang mạc và đồi núi. 
B. núi cao hiểm trở. 

C. sa mạc và cao nguyên. 
D. đồng bằng và đồi thấp. 

Câu 2: Các luồng nhập cư vào châu Âu đã 
A. đem lại nguồn lợi tức từ việc thu thuế.           B. bổ sung thêm nguồn lao động giá rẻ dồi dào. 
C. mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.   D. giảm giá bất động sản do người nhập cư mua. 
Câu 3: Giải pháp nào sau đây thích ứng với việc bảo vệ môi trường ở châu Âu? 
A. Tăng cường khai thác than. 
C. Mở rộng thị trường ồ ạt. 

B. Phát triển năng lượng tái tạo. 
D.Thải rác công nghiệp tự do. 

Câu 4: Đồng bằng có diện tích lớn nhất ở châu Á là 
A. Tây Xi – bia.                   B. Ấn – Hằng.                  C. Hoa Bắc.                      D.Lưỡng Hà. 
Câu 5: Khoáng sản nào sau đây được khai thác nhiều ở châu Á? 
A. Than đá, dầu mỏ.  
B. Bô – xít. 

C. U – ra – ni – um.  
D. Kim cương.  

Câu 6: Khí hậu châu Á phổ biến  
A. kiểu khí hậu gió mùa và kiểu khí hậu cận nhiệt địa trung hải. 
B. kiểu khí hậu gió mùa và kiểu khí hậu lục địa. 
C. kiểu khí hậu gió mùa và kiểu khí hậu hải dương. 
D. kiểu khí hậu hải dương và kiểu khí hậu lục địa. 
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2. Trắc nghiệm đúng sai (2 điểm) 
    Trong mỗi ý a) b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng (Đ) hoặc sai (S) bằng cách ghi lại chữ 
Đ với ý đúng, chữ S với ý sai 
Câu 1: Cho đoạn thông tin sau:  
“Nắng nóng khắc nghiệt và hạn hán kéo dài, vốn từng hiếm gặp ở châu Âu, nhưng nay đã trở thành 
vấn đề thường thấy ở nhiều khu vực. Thậm chí, các đợt nắng nóng kéo dài hồi năm ngoái từng 
khiến các kỷ lục nhiệt độ liên tiếp bị "xô đổ", trong đó Trung và Đông Âu cùng khu vực Địa Trung 
Hải chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với thời tiết khô hạn kéo dài và trữ lượng nước giảm mạnh, theo 
dữ liệu từ Cơ quan theo dõi biến đổi khí hậu Copernicus (C3S) của EU.” 

(Nguồn: Nỗi lo thiếu nước ở châu Âu - Báo QĐND) 
a. Nắng nóng và hạn hán kéo dài hiện nay đã trở thành hiện tượng phổ biến ở nhiều khu vực 
châu Âu.  
b. Nắng nóng kéo dài đã khiến nhiều kỷ lục nhiệt độ ở châu Âu bị phá vỡ. 
c. Thời tiết khô hạn đã làm trữ lượng nước ở nhiều nơi của châu Âu giảm mạnh.  
d. Các khu vực Trung và Đông Âu ít chịu ảnh hưởng của nắng nóng.  
Câu 2: Cho đoạn thông tin sau: 
“Đặc điểm khí hậu ở châu Á rất đa dạng, bao gồm tất cả các vùng khí hậu từ nhiệt đới đến cực, 
bao gồm cả khí hậu miền núi. Gió mùa và chế độ mưa đi kèm càng làm tăng thêm tính không 
đồng nhất của khí hậu trên khắp lục địa.” 

(Nguồn: Báo cáo đánh giá lần thứ 6 của Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi khí hậu năm 2021) 
a. Khí hậu châu Á chỉ có một kiểu khí hậu duy nhất là khí hậu nhiệt đới.  
b. Châu Á có đủ các kiểu khí hậu từ nhiệt đới đến khí hậu cực. 
c. Ảnh hưởng của gió mùa và lượng mưa làm cho khí hậu châu Á thêm phần đa dạng.  
d. Châu Á không có kiểu khí hậu miền núi. 
II. TỰ LUẬN ( 1,5 điểm) 
Câu 1 (1 điểm): Giải thích tại sao khí hậu châu Á phân hóa đa dạng? 
Câu 2 (0,5 điểm): Cho bảng số liệu: 

GDP của bốn trung tâm kinh tế lớn và thế giới năm 2020 
(Đơn vị: tỉ USD) 

Trung tâm kinh tế lớn EU Hoa Kỳ Trung Quốc Nhật Bản Thế giới 
GDP (tỉ USD) 15 276 20 973 14 723 4 975 84 705 
GDP/người (USD/năm) 34 115 63 544 10 500 39 539 10 963 

   So sánh GDP của EU với các trung tâm kinh tế lớn khác trên thế giới. 
 
 

------ HẾT ------ 



 
 

            HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 7 
NĂM HỌC 2025-2026 

 
A. PHÂN MÔN LỊCH SỬ 

I. TRẮC NGHIỆM (3,5 điểm) 
1. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (1,5 điểm) 
Mỗi đáp án đúng được 0,25 đ 

Câu 1 2 3 4 5 6 
Đáp án D D D C C C 

2. Trắc nghiệm đúng sai (2 điểm) 
Mỗi  ý đúng được 0,25 đ 

Câu a B C d 
Câu 1 Đ S Đ Đ 
Câu 2 S Đ Đ Đ 

II. TỰ LUẬN  ( 1,5 điểm) 
Câu Nội dung Điểm 

1 

Giới thiệu nét chính về hành trình của một số cuộc phát kiến địa lí lớn trên 
thế giới. 
- Năm 1487, B. Đi-a-xơ – Hiệp sĩ Hoàng gia Bồ Đào Nha đã dẫn đầu đoàn 
thám hiểm đến được mũi cực Nam châu Phi. Nơi này được ông đặt tên là 
Mũi Bão Táp (sau đó, đổi thành Mũi Hảo Vọng). 
-  Năm 1492, C.Cô-lôm-bô cùng đoàn thủy thủ từ Tây Ban Nha đi về phía 
Tây, vượt qua Đại Tây Dương, đến được vùng đất mới – đó chính là châu 
Mĩ. 
-  Năm 1497, Va-xcô đơ Ga-ma chỉ huy đoàn tàu từ Lisbon, vòng qua mũi 
Hảo Vọng và cập bến Ca-li-cút ở phía Tây Nam Ấn Độ (vào năm 1498). 
- Năm 1519, Ph.Ma-gien-lăng và đoàn thám hiểm từ tây Ban Nha, đi về 
phía Tây, hoàn thành chuyến đi vòng quanh thế giới. 

1  
 

0,25 
 
 

   0,25 
 
 

0,25 
 

0,25 
 

2 

 Hai việc làm cụ thể của người học sinh để thể hiện và phát huy tinh thần 
tự do sáng tạo và giá trị con người. trong học tập và cuộc sống. ( Mỗi ý 
trả lời đúng được 0,25 điểm) 
Gợi ý: 
- Chủ động, sáng tạo trong học tập, không học rập khuôn. 
- Biết tôn trọng, yêu thương và phát huy năng lực bản thân. 
- Ứng dụng khoa học – nghệ thuật để cải thiện đời sống cộng đồng. 
 ( Lưu ý: Gv linh hoạt cho điểm với những ý trả lời phù hợp) 

0.5 
 

                                                        
     B. PHÂN MÔN ĐỊA LÍ 
I. TRẮC NGHIỆM ( 3,5 điểm) 
1. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (1,5 điểm) 
   Mỗi đáp án đúng được 0,25 đ 

Câu 1 2 3 4 5 6 
Đáp án D B B A A C 

2. Trắc nghiệm đúng sai (2 điểm) 
     Mỗi  ý đúng được 0,25 đ 

Câu a b C d 
Câu 1 Đ Đ Đ S 
Câu 2 S Đ Đ S 
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II. TỰ LUẬN (1,5 điểm) 
 

Câu Nội dung Điểm 

1 

Tại sao châu Á phân hóa khí hậu đa dạng vì: 
 
- Vị trí: trải dài trên nhiều vĩ độ, nằm từ Cực – Cận cực – Ôn đới – Cận 
nhiệt – Xích đạo 
- Hình dạng kích thước khổng lồ, lãnh thổ rộng 
- Có các dãy núi và sơn nguyên ngăn chặn ảnh hưởng của biển xâm nhập  
- Có sự phân hóa theo đai cao 

1  
 

0,25 
 

   0,25 
0,25 
0,25 

2 
So sánh GDP của châu Âu với các trung tâm kinh tế khác: 
- GDP của EU đứng thứ 2 thế giới (sau Mỹ) 
- Tổng GDP của EU chiếm khoảng 15% thế giới 

0.5 
0,25 
0,25 
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Đỗ Thị Thu Hương 
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GV ra đề 
 
 

Phần Lịch sử: Trần Thị Kim Anh 
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A. PHÂN MÔN LỊCH SỬ 

I. TRẮC NGHIỆM ( 3,5 điểm) 
1. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (1,5 điểm) 
     Mỗi đáp án đúng được 0,25 đ 

Câu 1 2 3 4 5 6 
Đáp án         D C D B C C 

 
2. Trắc nghiệm đúng sai (2 điểm) 
      Mỗi  ý đúng được 0,25 đ 

Câu a b c d 
Câu 1 Đ Đ S Đ 
Câu 2 Đ Đ Đ S 

II. TỰ LUẬN  ( 1,5 điểm) 
Câu Nội dung Điểm 

1 

Giới thiệu nét chính về hành trình của một số cuộc phát kiến địa lí lớn trên 
thế giới. 
- Năm 1487, B. Đi-a-xơ – Hiệp sĩ Hoàng gia Bồ Đào Nha đã dẫn đầu đoàn 
thám hiểm đến được mũi cực Nam châu Phi. Nơi này được ông đặt tên là 
Mũi Bão Táp (sau đó, đổi thành Mũi Hảo Vọng). 
-  Năm 1492, C.Cô-lôm-bô cùng đoàn thủy thủ từ Tây Ban Nha đi về phía 
Tây, vượt qua Đại Tây Dương, đến được vùng đất mới – đó chính là châu 
Mĩ. 
-  Năm 1497, Va-xcô đơ Ga-ma chỉ huy đoàn tàu từ Lisbon, vòng qua mũi 
Hảo Vọng và cập bến Ca-li-cút ở phía Tây Nam Ấn Độ (vào năm 1498). 
- Năm 1519, Ph.Ma-gien-lăng và đoàn thám hiểm từ tây Ban Nha, đi về phía 
Tây, hoàn thành chuyến đi vòng quanh thế giới. 

1  
 

0,25 
 
 

   0,25 
 
 

0,25 
 

0,25 
 

2 

 Hai việc làm cụ thể của người học sinh để thể hiện và phát huy tinh thần 
tự do sáng tạo và giá trị con người. trong học tập và cuộc sống. ( Mỗi ý trả 
lời đúng được 0,25 điểm) 
Gợi ý: 
- Chủ động, sáng tạo trong học tập, không học rập khuôn. 
- Biết tôn trọng, yêu thương và phát huy năng lực bản thân. 
- Ứng dụng khoa học – nghệ thuật để cải thiện đời sống cộng đồng. 
 ( Lưu ý: Gv linh hoạt cho điểm với những ý trả lời phù hợp) 

0.5 

 
B. PHÂN MÔN ĐỊA LÍ 

I. TRẮC NGHIỆM ( 3,5 điểm) 
1. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (1,5 điểm) 
  Mỗi đáp án đúng được 0,25 đ 

Câu 1 2 3 4 5 6 
Đáp án B B D A A C 

2. Trắc nghiệm đúng sai (2 điểm) 
   Mỗi  ý đúng được 0,25 đ 

Câu a b c d 
Câu 1 Đ Đ Đ S 
Câu 2 Đ S Đ S 

 
II. TỰ LUẬN (1,5 điểm) 
 

     MÃ ĐỀ: 02 

 



Câu Nội dung Điểm 

1 

Tại sao châu Á phân hóa khí hậu đa dạng vì: 
 
- Vị trí: trải dài trên nhiều vĩ độ, nằm từ Cực – Cận cực – Ôn đới – Cận nhiệt 
– Xích đạo 
- Hình dạng kích thước khổng lồ, lãnh thổ rộng 
- Có các dãy núi và sơn nguyên ngăn chặn ảnh hưởng của biển xâm nhập  
- Có sự phân hóa theo đai cao 

1  
 

0,25 
 

   0,25 
0,25 
0,25 

2 
So sánh GDP của châu Âu với các trung tâm kinh tế khác: 
- GDP của EU đứng thứ 2 thế giới (sau Mỹ) 
- Tổng GDP của EU chiếm khoảng 15% thế giới 

0.5 
0,25 
0,25 

 

 
 

  

Ban giám hiệu 
 
 
 
 
 

Đỗ Thị Thu Hương 

TTCM duyệt 
 
 
 
 
 

Nguyễn Thu Phương 

GV ra đề 
 

 
Phần Lịch sử: Trần Thị Kim Anh 

 
 

Phần Địa lí: Đặng Văn Đô 



 
 

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 7 
NĂM HỌC 2025-2026 

 
A. PHÂN MÔN LỊCH SỬ 

I. TRẮC NGHIỆM ( 3,5 điểm) 
1. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (1,5 điểm) 
     Mỗi đáp án đúng được 0,25 đ 

Câu 1 2 3 4 5 6 
Đáp án         C A C D D C 

 
2. Trắc nghiệm đúng sai (2 điểm) 
     Mỗi  ý đúng được 0,25 đ 

Câu a b c d 
Câu 1 Đ S Đ Đ 
Câu 2 Đ Đ S Đ 

II. TỰ LUẬN  ( 1,5 điểm) 
Câu Nội dung Điểm 

1 

Giới thiệu nét chính về hành trình của một số cuộc phát kiến địa lí lớn 
trên thế giới. 
- Năm 1487, B. Đi-a-xơ – Hiệp sĩ Hoàng gia Bồ Đào Nha đã dẫn đầu 
đoàn thám hiểm đến được mũi cực Nam châu Phi. Nơi này được ông đặt 
tên là Mũi Bão Táp (sau đó, đổi thành Mũi Hảo Vọng). 
-  Năm 1492, C.Cô-lôm-bô cùng đoàn thủy thủ từ Tây Ban Nha đi về phía 
Tây, vượt qua Đại Tây Dương, đến được vùng đất mới – đó chính là châu 
Mĩ. 
-  Năm 1497, Va-xcô đơ Ga-ma chỉ huy đoàn tàu từ Lisbon, vòng qua 
mũi Hảo Vọng và cập bến Ca-li-cút ở phía Tây Nam Ấn Độ (vào năm 
1498). 
- Năm 1519, Ph.Ma-gien-lăng và đoàn thám hiểm từ tây Ban Nha, đi về 
phía Tây, hoàn thành chuyến đi vòng quanh thế giới. 

1  
 

0,25 
   
 

0,25 
 
 

0,25 
 

 
0,25 

 

2 

 Hai việc làm cụ thể của người học sinh để thể hiện và phát huy tinh thần 
tự do sáng tạo và giá trị con người. trong học tập và cuộc sống. ( Mỗi ý 
trả lời đúng được 0,25 điểm) 
Gợi ý: 
- Chủ động, sáng tạo trong học tập, không học rập khuôn. 
- Biết tôn trọng, yêu thương và phát huy năng lực bản thân. 
- Ứng dụng khoa học – nghệ thuật để cải thiện đời sống cộng đồng. 
 ( Lưu ý: Gv linh hoạt cho điểm với những ý trả lời phù hợp) 

0.5 

                                                            B. PHÂN MÔN ĐỊA LÍ 
I. TRẮC NGHIỆM ( 3,5 điểm) 
1. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (1,5 điểm) 
    Mỗi đáp án đúng được 0,25 đ 

Câu 1 2 3 4 5 6 
Đáp án A D B B A C 

2. Trắc nghiệm đúng sai (2 điểm) 
        Mỗi  ý đúng được 0,25 đ 

Câu a b c d 
Câu 1 Đ S Đ Đ 
Câu 2 Đ S S Đ 

     MÃ ĐỀ: 03 

 



 
II. TỰ LUẬN (1,5 điểm) 

Câu Nội dung Điểm 

1 

Tại sao châu Á phân hóa khí hậu đa dạng vì: 
 
- Vị trí: trải dài trên nhiều vĩ độ, nằm từ Cực – Cận cực – Ôn đới – Cận 
nhiệt – Xích đạo 
- Hình dạng kích thước khổng lồ, lãnh thổ rộng 
- Có các dãy núi và sơn nguyên ngăn chặn ảnh hưởng của biển xâm nhập  
- Có sự phân hóa theo đai cao 

1  
 

0,25 
 

   0,25 
0,25 
0,25 

2 
So sánh GDP của châu Âu với các trung tâm kinh tế khác: 
- GDP của EU đứng thứ 2 thế giới (sau Mỹ) 
- Tổng GDP của EU chiếm khoảng 15% thế giới 

0.5 
0,25 
0,25 

 
 
 

 
 

  

Ban giám hiệu 
 
 
 
 
 

Đỗ Thị Thu Hương 

TTCM duyệt 
 
 
 
 
 

Nguyễn Thu Phương 

GV ra đề 
 
 

Phần Lịch sử: Trần Thị Kim Anh 
 

 
Phần Địa lí: Đặng Văn Đô 



 
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 7                  

NĂM HỌC 2025 - 2026 
 

A. PHÂN MÔN LỊCH SỬ 
I. TRẮC NGHIỆM ( 3,5 điểm) 
1. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (1,5 điểm) 
Mỗi đáp án đúng được 0,25 đ 

Câu 1 2 3 4 5 6 
Đáp án         D D D C C C 

2. Trắc nghiệm đúng sai (2 điểm) 
Mỗi  ý đúng được 0,25 đ 

Câu a b c d 
Câu 1 Đ Đ Đ S 
Câu 2 Đ Đ Đ S 

II. TỰ LUẬN  ( 1,5 điểm) 
Câu Nội dung Điểm 

1 

Giới thiệu nét chính về hành trình của một số cuộc phát kiến địa lí lớn trên 
thế giới. 
- Năm 1487, B. Đi-a-xơ – Hiệp sĩ Hoàng gia Bồ Đào Nha đã dẫn đầu đoàn 
thám hiểm đến được mũi cực Nam châu Phi. Nơi này được ông đặt tên là 
Mũi Bão Táp (sau đó, đổi thành Mũi Hảo Vọng). 
-  Năm 1492, C.Cô-lôm-bô cùng đoàn thủy thủ từ Tây Ban Nha đi về phía 
Tây, vượt qua Đại Tây Dương, đến được vùng đất mới – đó chính là châu 
Mĩ. 
-  Năm 1497, Va-xcô đơ Ga-ma chỉ huy đoàn tàu từ Lisbon, vòng qua mũi 
Hảo Vọng và cập bến Ca-li-cút ở phía Tây Nam Ấn Độ (vào năm 1498). 
- Năm 1519, Ph.Ma-gien-lăng và đoàn thám hiểm từ tây Ban Nha, đi về 
phía Tây, hoàn thành chuyến đi vòng quanh thế giới. 

1  
 

0,25 
 
 

0,25 
 

0,25 
 

0,25 
 

2 

 Hai việc làm cụ thể của người học sinh để thể hiện và phát huy tinh thần 
tự do sáng tạo và giá trị con người. trong học tập và cuộc sống. ( Mỗi ý trả 
lời đúng được 0,25 điểm) 
Gợi ý: 
- Chủ động, sáng tạo trong học tập, không học rập khuôn. 
- Biết tôn trọng, yêu thương và phát huy năng lực bản thân. 
- Ứng dụng khoa học – nghệ thuật để cải thiện đời sống cộng đồng. 
 ( Lưu ý: Gv linh hoạt cho điểm với những ý trả lời phù hợp) 

0.5 

                                                           B. PHÂN MÔN ĐỊA LÍ 
I. TRẮC NGHIỆM ( 3,5 điểm) 
1. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (1,5 điểm) 
   Mỗi đáp án đúng được 0,25 đ 

Câu 1. 2 3 4 5 6 
Đáp án C B A D B A 

 
2. Trắc nghiệm đúng sai (2 điểm) 
     Mỗi  ý đúng được 0,25 đ 

Câu a b c d 
Câu 1 Đ S S Đ 
Câu 2 Đ S Đ Đ 

 
 
 

     MÃ ĐỀ: 04 

 



 
II. TỰ LUẬN (1,5 điểm) 

Câu Nội dung Điểm 

1 

Tại sao châu Á phân hóa khí hậu đa dạng vì: 
 
- Vị trí: trải dài trên nhiều vĩ độ, nằm từ Cực – Cận cực – Ôn đới – Cận nhiệt 
- Xích đạo 
- Hình dạng kích thước khổng lồ, lãnh thổ rộng 
- Có các dãy núi và sơn nguyên ngăn chặn ảnh hưởng của biển xâm nhập  
- Có sự phân hóa theo đai cao 

1  
 

0,25 
 

   0,25 
0,25 
0,25 

2 
So sánh GDP của châu Âu với các trung tâm kinh tế khác: 
- GDP của EU đứng thứ 2 thế giới (sau Mỹ) 
- Tổng GDP của EU chiếm khoảng 15% thế giới 

0.5 
0,25 
0,25 

 
 
 

 
 

 

Ban giám hiệu 
 
 
 
 
 

Đỗ Thị Thu Hương 

TTCM duyệt 
 
 
 
 
 

Nguyễn Thu Phương 

GV ra đề 
 

 
Phần Lịch sử: Trần Thị Kim Anh 

 
 

Phần Địa lí: Đặng Văn Đô 
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